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	Tên bài học/ chủ đề
	Tuần 8
Bài 15: BÀI TẬP CHƯƠNG 1 VÀ CHƯƠNG 2

	Hoạt động 1: Bài tập Chương 1

	HS đọc SGK và làm các bài tập: 1, 3, 6 và 8.
Bài 1 (trang 64 SGK Sinh học 12): Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen:
     3' …TATGGGXATGTAATGGGX… 5'
    a) Hãy xác định trình tự nuclêôtit của:
    - Mạch bổ sung với mạch nói trên.
    - mARN được phiên mã từ mạch trên.
    b) Có bao nhiêu côđon trong mARN?
    c) Liệt kê các bộ ba đối mã với các côđon đó.
Bài 3 (trang 64 SGK Sinh học 12): Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:
- G G X T A G X T G X T T X X T T G G G G A -
- X X G A T X G A X G A A G G A A X X X X T -
Mạch nào là mạch mã gốc ? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó (5' → 3' hay 3' → 5').
Bài 6 (trang 65 SGK Sinh học 12): Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n=10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loại này ?
Bài 8 (trang 65 SGK Sinh học 12): Bộ lưỡng bội NST của một loài sinh vật có 2n = 24.
a) Có bao nhiêu NST ở thể đơn bội, thể tam bội và thể tứ bội ? 
b) Trong các dạng đa bội trên, dạng nào là đa bội lẻ, dạng nào là đa bội chẵn ?
c) Nêu cơ chế hình thành các dạng đa bội trên.


	Đáp án/ nội dung ghi bài
	Bài 1 (trang 64 SGK Sinh học 12) : 
Mạch khuôn (mạch có nghĩa) của gen :  3' …TATGGGXATGTAATGGGX… 5'
1.  a) Mạch bổ sung: 5'…ATAXXXGTAXATTAXXXG…3'
1.        mARN: 5'…AUAXXXGUAXAUUAXXXG…3'
1.     b) Có 18  :  3 = 6 côđon trên mARN
1.     c) Các bộ ba đối mã của tARN đối với mỗi côđon: UAU, GGG, XAU, GUA, AUG, GGX.
Bài 3 (trang 64 SGK Sinh học 12): 
    Đoạn chuỗi pôlipeptit : Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg
    mARN  5' AGG GGU UXX UUX GUX GAU XGG 3'
    ADN mạch khuôn 3' TXX XXA AGG AAG XAG XTA GXX 5'
    Mạch bổ sung 5' AGG GGT TXX TTX GTX GAT XGG 3'
Bài 6 (trang 65 SGK Sinh học 12) :       
Bộ NST của loài: 2n = 10 → n = 5
      Số lượng thể ba đơn (2n + 1) là: 5
      Số lượng thể ba kép (2n + 1 + 1) là: 10
Bài 8 (trang 65 SGK Sinh học 12):  
số lượng NST của loài 2n = 24 → n = 12. Vì vậy, ta có:
  a) Số lượng NST được dự đoán ở:
      - Thể đơn bội n = 1 x 12 = 12.
      - Thể tam bội 3n = 3 x 12 = 36.
      - Thể tứ bội 4n = 4 x 12 = 48.
  b) Trong các dạng đa bội trên, tam bội là đa bội lẻ, tứ bội là đa bội chẵn.
  c) Cơ chế hình thành:
      - Thể tam bội: trong giảm phân NST tự nhân đôi nhưng không hình thành thoi vô sắc → tạo giao tử 2n. Khi thụ tinh giao tử 2n kết hợp với giao tử bình thường n tạo thành hợp tử 3n.
      - Thể tứ bội có thể hình thành nhờ:
        + Nguyên phân: Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử 2n, các NST đã tự nhân đôi nhưng không phân li dẫn đến hình thành thể tứ bội 4n.
        + Giảm phân và thụ tinh: Trong quá trình phát sinh giao tử, sự không phân li của tất cả các cặp NST tương đồng dẫn đến hình thành giao tử 2n.
    Thụ tinh: 2n + 2n → 4n.


	Hoạt động 2: Bài tập Chương 2
	HS đọc SGK và làm các bài tập: 2, 6, và 7
Bài 2 (trang 66 SGK Sinh học 12): 
Trong phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen sau đây:
♂ AaBbCcDdEe x ♀ aaBbccDdee
Các cặp gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. Hãy cho biết:
a) Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là bao nhiêu?
b) Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là bao nhiêu?
c) Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là bao nhiêu?
Bài 6 (trang 67 SGK Sinh học 12): Lai hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, người ta thu được thế hệ sau 100% số cây con có hoa màu đỏ. Từ kết quả này ta có thể rút ra kết luận gì?
    A. Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là alen với nhau.
    B. Màu hoa đỏ xuất hiện là do kết quả của sự tương tác cộng gộp.
    C. Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là không alen với nhau.
    D. Chúng ta chưa thể rút ra được kết luận gì.
Bài 7 (trang 67 SGK Sinh học 12): Đối với các loài sinh sản hữu tính, bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn cho con
    A. Tính trạng       B. Kiểu gen    C. Kiểu hình        D. Alen


	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	Bài 2 (trang 66 SGK Sinh học 12): 
a) Tỉ lệ đời con có kiểu hình trội về tất cả 5 tính trạng là:
1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 = 9/128
b) Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là:
1/2 x 3/4 x 1/2 x 3/4 x 1/2 = 9/128
c) Tỉ lệ đời con có kiểu gen giống bố là:
1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 x 1/2 = 1/32
Bài 6 (trang 67 SGK Sinh học 12): 
Lai hai dòng thuần chủng đều có hoa trắng với nhau, người ta thu được thế hệ sau 100% số cây con có hoa màu đỏ. Từ kết quả này ta có thể rút ra kết luận gì?
A. Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là alen với nhau.
B. . Màu hoa đỏ xuất hiện là do kết quả của sự tương tác cộng gộp.
C. Các alen quy định hoa trắng ở cả hai dòng cây bố mẹ là không alen với nhau.
D. Chúng ta chưa thể rút ra được kết luận gì.
Bài 7 (trang 67 SGK Sinh học 12): Đối với các loài sinh sản hữu tính, bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn cho con
[bookmark: _GoBack]    A. Tính trạng       B. Kiểu gen    C. Kiểu hình        D. Alen




Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập, liên hệ với giáo viên bộ môn, giáo viên sẽ phản hồi giải đáp các thắc mắc.
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